
 
 
 

  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
UTRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

 

 

 

         LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

1. Họ và tên: HOÀNG THU THỦY 

2. Năm sinh:     01.06.1971                                                         3. Nam/Nữ: Nữ 

 
4. Học hàm:                                                               Năm được phong học hàm: 

    Học vị:               Th.S                                                   Năm đạt học vị:       2008 

5. Chức danh nghiên cứu:                                                    
    Chức vụ: 

6. Địa chỉ liên lạc:     42A- đường Lương Thế Vinh – P. Phước Long                                                     
                                                       Nha Trang – Khánh Hòa 
 
7. Điện thoại:     

    Cơ quan: 

    Nhà riêng :   0905 151910 

8. E-mail: hoangthuthuynt@yahoo.com 

0B9. Quá trình đào tạo 
2BBậc đào tạo 3BNơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp 

Đại học Đại học Thủy Sản Kinh tế 1994 

Thạc sỹ Đại học Nha Trang Kinh tế 2008 

Tiến sỹ    

Thực tập sinh khoa học    

10. Ngoại ngữ: Anh Văn 

1.                                                                   Mức độ sử dụng:  C 

2.                                                                   Mức độ sử dụng: 



1B11. Quá trình công tác 
 

4BThời gian  
5B(Từ năm ... đến năm...) 

6BVị trí công tác Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức 

Tháng 8.1994 – 3.1996 Nhân viên KD Xí nghiệp tư doanh 
điện tử TQT 

Trần Nhật Duật – Nha Trang 

Tháng 5.1996 – 2002 Chuyên viên  Phòng KHCN – ĐH 
Nha Trang 

02 Nguyễn Đình Chiểu – NT 

2002 - nay Giảng viên Khoa Kinh tế - ĐH 
Nha Trang 

02 Nguyễn Đình Chiểu – NT 

12. Các công trình công bố chủ yếu  

TT Tên công trình 
(bài báo, công trình...) 

Là tác giả hoặc 
là đồng tác giả 

công trình 

Nơi công bố 
(tên tạp chí đã đăng 

công trình) 
Năm công bố 

1 Kết quả kinh tế nghề 
nuôi tôm sú giống tại TP 
Nha Trang và Huyện 
Cam Ranh tỉnh Khánh 
Hòa 

Là tác giả Bài báo – Tạp chí 
KHCN Thủy sản 

2008 

     

TT 
Sách 

(giáo trình, bài giảng, 
chuyên khảo...) 

Là tác giả hoặc 
là đồng tác giả 

công trình 
Nhà xuất bản Năm công bố 

     

     

13. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia  

Tên đề tài,dự án,nhiệm 
vụ khác đã chủ trì 

Thời gian 
(bắt đầu - kết 

thúc) 

Thuộc Chương trình 
(nếu có) 

Tình trạng đề tài 
(đã nghiệm thu, chưa 

nghiệm thu) 
Nghiên cứu đánh giá hiệu 
quả kinh tế, xã hội nghề 
sản xuất tôm sú giống 

tỉnh Khánh Hòa 
2007-2008  Đã nghiệm thu 

    

14. Giải thưởng  
(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có) 
TT 7BHình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng 



   

   

  
Khánh Hòa, ngày  6   tháng  3  năm 2013      

                                                                                            Người kê khai 

          Hoàng Thu Thủy 
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